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GIỚI THIỆU

Xã Đăk Rơ Wa là một trong 5 xã/phường (xã Vinh Quang, Đắk Năng, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng và phường Thắng Lợi) được Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (NIAPP) chủ trì thực hiện đã cùng với Tư vấn bên ngoài giám sát hỗ trợ cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã thực hiện việc Đánh giá rủi ro Thiên tai để xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016. Hàng năm xã đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, Tuy vậy, kế hoạch vẫn còn mang tính chỉ đạo mà chưa có được hoạt động chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyếtt tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, các thôn trong xã chưa có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn. 

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện 2 bước trong cùng một đợt Đánh giá rủi ro thiên tai để lập kế hoạch PCTT như sau: 

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại cấp xã với sự tham gia của đại diện cộng đồng và NKT của tất cả các thôn trong xã. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum và thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết tham gia trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, cán bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã/ phường và Đại diện cho NKT và Nhóm Nghị lực của NKT thành phố Kon Tum đã được tập huấn lại về Đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT có hòa nhập NKT.

Bước 2: Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin để lập kế hoạch PCTT cho các thôn và tổng hợp đề xuất của các thôn thành Kế hoạch của xã. Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của xã là kết quả làm việc của cộng đồng với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để cho xã thực hiện các hoạt động PCTT và lồng ghép các giải pháp giảm rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

A. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

Mục tiêu chung: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đối với con người, tài sản do thiên tai gây ra.
Mục tiêu cụ thể

Lĩnh vực an toàn cộng đồng

· Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai lũ, lốc, sét gây ra

Lĩnh vực sinh kế

· Tăng cường khả năng tưới lúa vụ Đông Xuân và vụ Mùa nhằm tăng diện tích gieo trồng lúa và tăng năng suất lúa vụ 2
· Kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

· Hạn chế thiệt hại nhà cửa, chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản  do llux lụt, lốc xoáy và sét.
Lĩnh vực sức khỏe, VSMT

· Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong thôn và cải thiên vấn đề vệ sinh, môi trường

· Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các thiên tai như hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt

· Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ

1.1 Đặc  điểm tự nhiên

Vị trí địa lý và địa hình
Xã Đắk Rơ Wa nằm ở phía Đông Nam của thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 4 km với tọa độ địa lý là 1700 55’ 59” đến 108000’13” Kinh độ Đông, 14019’00”đến 14020’06” vĩ độ Bắc. Xã Đắk Rơ Wa tiếp giáp với các địa phương khác như sau: phía Bắc giáp với Phường Trường Chinh và xã Đắk Blà, phía Nam giáp với Xã Chư Hreng, phía Đông giáp: xã Đắk Blà, phía Tây giáp, Phường Thắng Lợi và Phường Thống Nhất và xã Chư Hreng và tỉnh Gia Lai. 

So với các xã trong thành phố Kon Tum thì xã Đắk Rơ Wa là một trong những xã có vị trí tương đối thuận lợi với hệ thống giao thông như đi qua như tỉnh lộ 671 đi qua địa phận của xã Chư Hreng, và các đường giao thông nông thôn được cải tạo nâng cấp.

Về địa hình, địa mạo: Xã Đắk Rơ Wa có địa hình vừa đất trũng vừa đồi thoải, một phần diện tích bị ngập sông Đăk Bla. Phần có địa hình vàn cao là nơi tập trung các khu dân cư các công trình văn hóa phúc lợi có độ cao từ 535-560m so với mặt nước biển. Địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận tiện cho việc trồng lúa nước,và bố trí các công trình trên địa bàn xã. Khu không bị ngập trũng nằm trên đồi thoải và một phần lớn đất trồng cây lâu năm có cao độ 535-560m. Khu thấp trũng giáp sông Đăk BLa có độ cao 517-519m, hầu như các mùa mưa đều bị ngập.

Khí hậu:
Cũng như thành phố Kon Tum, xã  Đắk Rơ Wa chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên nên có 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 05 đến tháng 10. Mùa khô bắt đầu từ khoảng tháng 11 đến tháng 03 năm sau, với hướng gió Đông Bắc. Vào mùa mưa, lượng mưa phân bố không đồng đều dễ gây nên tình trạng xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng. Mùa khô lượng nước bốc hơi khá lớn kèm theo nhiệt độ cao, đất khô hạn làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.  
1.2  Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

Dân cư, dân tộc:
Xã Đắk Rơ Wa có dân số là 3.660 người, 568 hộ gia đình, trong đó nữ là 1.825 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95%. Xã Đăk Rơ Wa có 5 thôn gồm: Thôn KonKơtu, Thôn Kon Jơdri, Thôn Kon Klor 2, Thôn Kontum KơPơng 2, Thôn Kontum Kơ Nâm 2. Xã có nhiều tiềm năng về lao động tại chỗ, tuy nhiên trình độ lao động còn thấp.

Giáo dục , y tế

Hiện tại xã đang có hệ thống các trường học và trạm y tế như sau:

· Hệ thống trường mầm non: Toàn xã có 01 trường mầm non với 9 giáo viên và 230 học sinh.

· Tiểu học: Cả xã có 1 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình với 22 lớp học, có 31 giáo viên và 491 học sinh

· Trung học cơ sở: Có 1 trường THCS với 10 lớp, có 24 giáo viên và 322 học sinh.

· Trên địa bàn xã chưa có trường THPT.

· Có 01 trạm Y tế xã: nằm gần đường tỉnh lộ 671. Trạm y tế xã có 01   bác sỹ, 02 y sỹ, 02 y tá và 01 dược tá. Có 05 giường bệnh
Văn hóa
Hiện tại, trên đại bàn xã Đăk Rơ Wa vẫn duy trì được các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương để duy trì sự gắn kết của cộng đồng, ví dụ như nghi lễ nông nghiệp truyền thống. 

Nhà ở
Trên địa bàn xã có 15 nhà tạm tại các thôn cần được cải thiện để đảm bảo đến tính mạng và tài sản của người dân.

Giao thông
Mạng lưới giao thông của xã đã được cải tạo và mở rộng. Tỉnh Lộ 671 đi qua đây là lợi thế của xã trong việc giao lưu buôn bán với một số xã trên tuyến tỉnh lộ này. Đồng thời là tuyến đường huyết mạch trong phát triển kinh tế  xã hội an ninh, quốc phòng của toàn xã cũng như toàn khu vực. Hệ thống đường trên địa bàn được thiết kế rất thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong địa bàn xã.
Cấp nước
Hiện tại nước sinh hoạt cho người dân chủ yếu sử dụng trực tiếp qua nguồn nước tự nhiên: nước mặt (sông, suối, hồ) và nước ngầm (giếng đào, giếng khoan). Hệ thống thủy lợi trên địa bàn chỉ có một số tuyến kênh mương thuỷ lợi nhỏ đang được bê tông hoá, khả năng dẫn nước tuới tiêu kém. Nhìn chung hệ thống thuỷ lợi của xã rất hạn chế không có hồ chứa nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp nhất là mùa khô
Cấp điện
Đến nay toàn bộ các thôn trên địa bàn xã đã có 100% mạng lưới điện Quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao dân trí, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân. 

Thoát nước, vệ sinh môi trường
Hiện tại trên địa bàn xã chưa có hệ thống thoát nước mưa hay nước thải nên nước thải vẫn chảy tràn trên bề mặt nên gây mất vệ sinh. Hiện tại trên địa bàn xã chưa có hệ thống thoát nước thải lẫn nước mưa nên nước thải vẫn chảy tràn trên bề mặt. 
Hoạt động kinh tế
Do trình độ dân trí của trên địa bàn còn thấp, chưa áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên việc khai thác hết tiềm năng đất đai còn manh mún nhỏ lẻ, chưa được tập trung.
Trong năm 2016, đã tổ chức Hội nghị triển khai dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, vận động nhân dân chăm sóc các diện tích cây trồng lâu năm, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các diện tích cây trồng đã gieo trồng vụ đông xuân năm 2015-2016 (như: mía, sắn, lúa nước, ngô và các loại cây trồng hàng năm khác). Tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện 688,2 ha, đạt 69% kế hoạch thành phố giao năm 2016. Đến nay đã thu hoạch 250 ha mía, 377,9 ha sắn và đã trồng 33 ha lúa đông xuân, 46 ha ngô đông xuân, trồng mới 233 ha mía.
Tăng cường công tác chỉ đạo chống hạn hán. Tính đến thời điểm báo cáo đã có 2,5 ha lúa bị hạn mất trắng; dự báo 70% hộ gia đình có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, 06 ha lúa có nguy cơ hạn trong thời gian đến. UBND xã đã phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chống hạn với phương châm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước, có phương án chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với nguồn nước tưới, chủ động phương tiện bơm tưới và tổ chức lấy nước theo lịch xả nước của Ban quản lý các công trình thủy lợi để hạn chế tối đa thiệt hại do hạn hán gây ra.

* Nông nghiệp: Trong những năm qua ngành trồng trọt của địa phương phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, trong quá trình sử dụng đất các chủ sử dụng đất đã chú ý đến đầu tư theo chiều sâu, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất và cải tạo đất, điều đó đã làm cho năng suất, sản lượng một số loại cây trồng tăng .

* Chăn nuôi: Chăn nuôi trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh tuy nhiên phát triển không đồng đều chỉ phát triển trong nông hộ.


Tình hình người khuyết tật
Theo số liệu thống kê, toàn xã có 17 người khuyết tật, trong đó có 4 người khuyết tật nặng, 01 người khuyết tật đặc biệt nặng, 14 người khuyết tật vận động, 02 người khuyết tật trí tuệ và 01 người khuyết tật về nhìn.
II. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI

2.1. Hiểm họa và Thiên tai

Hiện tại địa bàn xã Đăk Rơ Wa bị ảnh hưởng bởi 4 loại thiên tai chính, gồm: lũ lụt, hạn hán, lũ quét, lốc xoáy. Đặc điểm và xu hướng của các loại hình thiên tai này cũng đã được người dân đánh giá và ghi nhận khá đầy đủ.

Lũ lụt:

Do địa hình của xã có vùng trũng ven sông thuộc thôn Kon Jơdri, Kon Klor 2, sát sông Đăk Bla nên lũ là loại hình thiên tai có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của xã nhiều nhất. Thời gian bắt đầu thường từ tháng 9-11, cao điểm là tháng 9. Lũ xảy ra sau những mưa dài ngày (khoảng 7 ngày). Lũ thường diễn ra trong thời gian từ 2 - 3 ngày, dòng nước chảy với tốc độ lớn, mực nước dâng từ 2-6m. Nước dâng cao từ sông Đăk Bla và suối Đăk Rơ Wa tràn vào khu sản xuất lúa, mì, mía và sau đó đổ dồn vào khu dân cư của thôn Kon Jơdri, sát bờ sông. Nước lũ làm ngập, hỏng lúa vụ mùa và mì đang ở giai đoạn chuẩn bị, gây giảm năng suất cây trồng, thậm chí một vài nơi mất trắng diện tích hoa màu. Lũ còn gây ra dịch bệnh ở người (tả, sốt xuất huyết), ô nhiễm môi trường do nguồn nước bẩn, rác thải ở đầu nguồn chảy về, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt vùng trũng, ngập lụt. Xu hướng lũ lụt là lũ lên nhanh, rút nhanh (tạnh mưa nước rút, mưa to nước lên), mực nước dâng thấp hơn trước.

Hạn hán:

Mùa hạn hán cũng là mùa khô của Tây Nguyên, thường có 2 thời kỳ trong năm, từ tháng 1-5 và từ tháng tháng 10 và kéo đến hết tháng 5 năm sau. Thời gian cao điểm thường là tháng 2 - 5. Nắng kéo dài, nhiệt độ ngày càng tăng, gây ra khô hạn, thiếu nước trên diện rộng. Thời gian hạn hán ngày càng kéo dài hơn, hạn đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn, mức độ hạn nặng nề hơn. Thời kỳ hạn hán thường kèm với những ngày nắng to, nhiệt độ cao, có nhiều ngày đạt đến 380C, gió mạnh, khô. Hạn hán làm thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước cho các loại cây trồng (lúa, mía, mì) gây khô héo, chết hom, giảm năng suất, thiếu nước uống cho gia súc, làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng, làm suy giảm sức khỏe con người và tăng tỷ lệ mắc bệnh cho người và gia súc; gây thiếu lương thực cho con người và thức ăn cho gia súc. Xu hướng của hạn hán theo quan sát của người dân địa phương thì nhiệt độ ngày nắng ngày càng cao, thời gian nắng nóng đến sớm, kéo dài, kết thúc giống nhau, tháng cao điểm sớm hơn 1 tháng, kéo dài hơn (4 tháng).
Lũ quét:

Do đặc điểm địa hình dốc và lưu vực hẹp nên lũ quét cũng là một loại thiên thai mà người dân phải ứng phó hàng năm. Lũ quét thường xảy ra vào tháng 9. Mưa to trên đồi cao, mưa nhiều, lượng mưa lớn, thường xảy ra vào buổi chiều và ban đêm gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân.

Lốc xoáy:

Lốc xoáy là loại hình thiên tai xuất hiện ít thường xuyên hơn so với các loại trên. Lốc xoáy thường xảy ra vào tháng 5. Lốc xoáy đến bất ngờ gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân. Đặc điểm của lốc xoáy là lốc đến sớm vào năm có mưa sớm. Đặc điểm nhận biết là nắng kéo dài, khi chuyển sang mưa sẽ gây ra lốc. Xu hướng của lốc là thời gian khng thay đổi, hướng gió bất thường, tùy tiện, lốc ngày càng mạnh (do hạn hán kéo dài). 

Lũ quét:

Lũ quét là loại hình thiên tia thường khó dự báo nên tác hại khôn lường đối với con người và sản xuất. Lũ quét thường xuất hiện thừ tháng 8-9, cao điểm vào tháng 9, tháng mưa nhiều và kéo dài. Xu hướng của lũ quét rất khó đoán.

2.2 Tình trạng dễ bị tổn thương (Điểm yếu, điểm thiếu và điểm bất lợi)

Đối với tình hình thiên tai như trên, mặc dù đã có những nỗ lực ứng phó nhưng địa bàn xã Đăk Rơ Wa vẫn còn những tồn tại những hạn chế cần cải tạo và khắc phục về cả điều kiện khách quan và chủ quan để quản lý thiên tai hiệu quả hơn nữa. Các hạn chế chung của toàn địa bàn đó có thể đi đối với từng loại thiên tai cụ thể như sau:  

Đối với lũ lụt: Hiện tại địa phương có 70% diện tích đất sản xuất nằm trong vùng trũng nên thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, giảm năng suất và mất mùa. Nhà cửa của người dân vẫn còn 0.6% là nhà thiếu kiên cố.  Hiện tại do chưa có hệ thống thoát nước, giếng đào vùng thấp không có nắp đậy, chuồng trại chưa đảm bảo và thu gom rác hợp lý nên khi mùa lũ về nguồn nước dễ bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, địa bàn chia cắt, bất lợi trong việc ứng phó và di dời người dân, nhiều người dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ tài sản.

Đối với hạn hán: TTDBTT thể hiện ở chỗ nguồn nước hạn chế, dễ thiếu nước cho sinh hoạt lẫn sản xuất. Đập nước làm bằng đất, không giữ được nước. Người dân phá diện tích rừng đầu nguồn làm cho chức năng điều tiết dòng chảy trong năm của rừng giảm và hiện tượng khô hạn càng nghiêm trọng hơn. Khí hậu thay đổi thất thường, hạn hán kéo dài như xu hướng chung cũng mang lại nhiều bất lợi cho địa phương. 

Loại hình lũ quét ở địa bàn xã thường xảy ra do địa hình đồi núi, có độ dốc lớn. Lòng suối hẹp, độ dốc lớn làm tăng tốc độ dòng chảy của lũ quét. Hơn nữa, tập quán người canh tác tại các vùng trũng, vùng có nguy cơ bị sạt lỡ, lũ quét.  

Riêng đối với loại hình lốc xoáy thì sự hiểu biết của người dân về lốc xoáy còn hạn chế nên các biện pháp ứng phó còn gặp nhiều khó khăn và thường chủ yếu tập trung vào khắc phục hậu quả. Tình trạng DBTT có thể cấu trúc theo các hợp phần tương ứng với hai loại thiên tai có ảnh hưởng lớn nhất đến địa phương như sau:  
i) An toàn cộng đồng

Lũ lụt: 
Đối với việc phòng ngừa và ứng phó với lũ lụt thì ý thức người dân chưa cao còn chủ quan, đi qua sông suối khi mưa lũ. Lượng mưa lớn và tập trung cộng với địa hình dốc trên lũ về người dân không tránh kịp, đặc biệt là một số khu dân cư sống ven dọc sông suối. Có một số hộ gia đìn có nhà cửa còn tạm bợ như 2 hộ nghèo ở thôn Kon Klor 2. Công tác cảnh báo gặp khó khăn do hệ thống loa truyền thanh hỏng, ví dụ như 2 cụm ở Kontum Kơ Nâm.

Hạn hán: Sự phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước lấy trực tiếp từ tự nhiên khiến cho người dân nơi đây luôn gặp phải nguy cơ thiếu nước do giếng đào khô cạn, giọt nước đứt mạch. Các hộ cũng không có giếng khoan tại hộ để khai thác nước ngầm thay thế. 

ii) Sức khỏe, vệ sinh và môi trường:

Trong lũ lụt, một số vấn đề bất cập còn tồn tại như điều kiện vệ sinh không đảm đảm bảo do rác thải bừa bãi, nhà vệ sinh tạm bợ, giếng đào không có nắp đậy, dẫn đến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bản thân người dân chưa biết tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện khó khăn và không khám chữa bệnh thường xuyên để ngăn ngừa bệnh tật. Vào mùa hạn, thiếu hụt nước cũng là điều kiện cho một số loại bệnh bùng phát. Sức khỏe người già, trẻ em và NKT vốn bị hạn chế nên càng dễ mắc bệnh trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

(iii) Sinh kế

Thiên tai ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế trên địa bàn chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp dài ngày do điều kiện canh tác và ý thức của người dân.

Lũ lụt: Trong thời gian lũ lụt, có một số vùng ô trồng mì, lúa, mía, bắp ở vùng trũng, gần sông Đăk Bla  nên dễ bị ngập nếu mưa dài ngày nước sông dâng cao tràn qua vùng đất ô. Một số vùng ruộng ven suối dễ bị ngập do nước đầu nguồn đổ về nhiều. Người dân chủ quan không đưa bò về nhà mà nhốt ở ngoài ô nên dễ bị cuốn trôi. Người dân lại chưa tự trang bị máy sấy lúa, bắp để khắc phục hậu quả khi bị ngập úng. 

Hạn hán: Trong thời tiết khô hạn, diện tích mì trên rẫy không có nước tưới do ở trên cao. Đập Đăk Rơ Wa sức chứa không đủ lượng nước tưới. Hệ thống mương tưới không đảm bảo (mương đất, không đúng kỹ thuật, chỗ cao, chỗ thấp, khó dẫn nước). Xã không có trạm bơm lấy nước từ sông Đăk Bla phục vụ cho công tác sản xuất.

Lốc xoáy: là loại thiên tai xảy ra bất thường và khó dự đoán và người dân chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó.

(iv) Công tác phòng, chống thiên tai 
Bên cạnh các điểm bất lợi về mặt an toàn cộng đồng, sức khỏe vệ sinh môi trường và sản xuất thì một số điểm yếu về mặt năng lực của tổ chức, cộng đồng và NKT cũng đã đánh giá như trong bảng dưới đây:

	Điểm yếu của cộng đồng
	Điểm yếu của tổ chức
	Điểm yếu của NKT



	· Địa bàn chia cắt, khó tiếp cận: Kon Jơdri, Kon Klor 2, Kontum Kơ Nâm 2.

· Hộ nghèo nhiều nên thiếu tiềm lực về kinh tế để ứng phó với thiên tai:

· Kon Klor 2: 53/175 hộ (3/9 hộ NKT)

· Kontum KơPơng 2: 39/143 hộ (1/5 hộ NKT nghèo, 3/5 hộ NKT cận nghèo)

· Kontum Kơ Nâm 2: 39/104 hộ (2/2 hộ NKT)

· Thiếu kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi

· Nhà cửa hộ dân còn thiếu kiên cố/ nhà tạm(Kontum KơPơng 2: 8 thiếu kiên cố/ 3 nhà tạm; Kontum Kơ Nâm 2: 12/9; Kon Klor 2: 25/8

· Nhà vệ sinh tạm bợ (KonKlor: 70 hộ, Kontum Kơ Nâm 2: 80 hộ, Kontum KơPơng 2: 60 hộ)

· BHYT sai thông tin nên khó khăn trong việc khám chữa bệnh

· Người dân không biết chữ còn cao, chủ yếu là người già 

· Thiếu phương tiện hỗ trợ sản xuất: máy sấy

· Đường giao thông chủ yếu là đường đất

· Điện đường còn hạn chế, chỉ có ở đường chính


	· Cán bộ ở xa khu dân cư (Cán bộ tăng cường)

· 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu chưa có hệ thống loa truyền thanh

· Chưa được tập huấn công tác PCTT 

· Huy động thành viên Ban Chỉ đạo chậm

· Công tác phối hợp giữa các ban ngành còn chưa đồng bộ trong công tác PCTT

· Một số cán bộ còn chủ quan trong công tác chống hạn

· Kinh phí không đảm bảo cho ban PCTT hoạt động

· Tiếp nhận thông tin chậm

· Chưa kiên quyết đối với một vài hộ di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm

· Thiếu phương tiện hỗ trợ

· Kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại còn thiếu
	· NKT vận động (chân) đi lại khó khăn, sức khỏe của NKT yếu đi lại khó khăn khi bị ngập lụt.

· 1 NKT chưa có xe lăn ở tổ 4,

· Kon Jơdri: 4 NKT ( 2 NKT còn đi lại được)

· NKT thiếu nguồn lực kinh tế để phát triển sinh kế

· NKT không tự đi lấy nguyên liệu, chuyên trở nguyên liệu: đót mà phải mua lại

· 


2.3 Năng lực về PCTT 

Bản thân cộng đồng và chính quyền xã cũng đã tích lũy được những năng lực cần thiết trong PCTT để có thể ứng phó và phục hồi các hoạt động thường ngày cũng như phát triển kinh tế. Qua kết quả đánh giá năng lực của địa phương, đặc biệt là năng lực của NKT được thống kê lại như sau:

 (i) An toàn cộng đồng

Trong lũ lụt, người dân địa phương đã có những nỗ lực đáng kể để đề phòng, ứng phó và khắc phục nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng đối với các loại hình thiên tai chính. Các nỗ lực đó bao gồm như: Người dân biết cách theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ ti vi, đài; có ý thức chủ động về nhà khi mưa to, nước lớn, xây dựng nhà kiên cố, giúp đỡ những hộ ven suối vận chuyển đồ đạc khi sơ tán người, tài sản đến trường học, chuẩn bị phương tiên vân chuyển (1 xe cộ, 1 xe máy, 2 xuồng) và có biển báo khu vực ngập lụt. Các hộ tự nguyện tham gia vào tổ phòng chống lụt bão (1 người/ hộ) hoặc là đội xung kích tại chỗ của các thôn. Thôn cũng tuyền truyền và bố trí điểm sơ tán an toàn (điểm trường cấp 1 thôn Kon Klor 2) và tận dụng hệ thống các cụm loa truyền thanh để tuyên truyền và vận động trong quá trình ứng phó với thiên tai. Đặc biệt là tuyên truyền cho người già, người khuyết tật và trẻ em về việc phòng tránh lũ. Trong quá trình lũ lụt xảy ra, người dân có ý thức chia sẻ thức ăn cho cộng đồng. Sau lũ lụt, người dân hỗ trợ nhau sửa chữa lại nhà sau lũ quét, chia sẻ nước sạch. Địa phương cũng tạo điều kiện cho người dân để cho người dân vay xây nhà trả chậm theo Quyết định 67 của Nhà nước.

Đối với hạn hán, người dân đã tận dụng được những nguồn lực có sẵn tại địa phương để phần nào đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày. Nguồn nước được khai thác từ các giọt nước có sẵn trên địa bàn (Kon Klor 2, Kontum KơPơng 2: 2 giọt/ thôn). Người dân ngày càng biết tiết kiệm nước và sẵn sàng chia sẻ nước. Bên cạnh đó địa phương cũng có các giếng khoan của trường hỗ trợ nước cho người dân. Bên cạnh đó, khi hạn hán xảy ra chính quyền cũng có những hỗ trợ khẩn cấp về nước uống như mua bồn chứa nước. NKT thì được gia đình hỗ trợ trong các điều kiện khó khăn này. 

(ii) Sinh kế

Trong các hoạt động sản xuất, người dân địa phương đã tích lũy được kinh nghiệm và thêm kiến thức mới để ứng phó với các loại hình thiên tai và giảm thiểu các thiệt hại. Đối với lũ lụt, các năng lực sau đây của người dân đã và đang được áp dụng: 

· Thay đổi lịch gieo trồng sớm hơn 1 đến 2 tuần so với lịch thời vụ trước đây. 

· Thu hoạch sớm để tránh mùa lũ lụt.

· Có 2 đến 3 hộ chuyển sang trồng rau để có thu nhập cao hơn và ít bị thiệt hại hơn.

· Tận dụng đất phù sa sau lũ để canh tác nhằm có năng suất cao hơn.

· Tuyên truyền cho người dân di dời bò, gà, heo đến nơi an toàn trước mùa lũ.

· Sử dụng cây chuối làm thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa lũ.

Còn đối với hạn hán, người dân cũng đã tận dụng các nguồn lực của địa phương và hỗ trợ lẫn nhau để ứng phó tức thời. Một số hoạt động mà người dân đã thực hiện bao gồm:

· Chia sẻ nguồn nước.

· Duy trì nguồn ngước từ hệ thống nước tự chảy.

· Một số nơi được hỗ trợ bồn nước để cấp nước sinh hoạt. 

· Các thành viên gia đình luôn hỗ trợ để vượt qua các điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường 

Hiện tại dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở địa phương đã được cải thiện rõ rệt. Trạm y tế xã nằm trên địa bàn thôn Kon Klor 2 là nơi chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người mọi người, kể cả NKT. 100% người dân có BHYT, trong đó có 60% người dân biết đi khám bệnh. Chính quyền thôn và xã cũng đã tuyên truyền giữ vệ sinh hàng tuần. Vào mùa lũ người dân làm nắp đậy cho các giếng đào để tránh ô nhiễm nguồn nước. Nhiều hộ đã có nhà vệ sinh đảm bảo để hạn chế ô nhiễm môi trương và lây lan bệnh tật. Sau lũ mọi người hỗ trợ lẫn nhau trong khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh môi trường. 
(iv) Công tác phòng, chống thiên tai 
Trong công tác PCTT, cả tổ chức, cộng đồng và nhóm người yếu thế đều đã có những điểm mạnh đáng được duy trì và phát huy trong thời gian tới. Bảng dưới đây tổng hợp các năng lực của cả 03 bên liên quan:
Bảng tóm tắt năng lực PCTT của xã Đăk Rơ Wa
	THIÊN TAI
	ĐIỂM MẠNH TỔ CHỨC
	ĐIỂM MẠNH CỘNG ĐỒNG 
	ĐIỂM MẠNH CỦA NKT

	Lũ lụt
	· Có kế hoạch nắm bắt thông tin kịp thời về thiên tai

· Có tinh thần, trách nhiệm cao 

· Có hệ thống loa phát thanh (3 thôn)

· Có biển báo nguy hiểm, sạt lở

· Có lực lượng tham gia PCTT tại cấp xã và cấp thôn

· Có Ban chỉ đạo PCTT với đông đảo thành viên
	· Đoàn kết cao, ý thức chấp hành tốt thông báo của xã

· Lực lượng lao động có sức khỏe sẵn có trong cộng đồng để huy động tham gia PCTT

· 100% hộ có TV để theo dõi thông tin dự báo lũ lụt


	· NKT có ý thức chuẩn bị các vật dụng cá nhân trước mùa mưa.

· Những hộ NKT ở những vùng thấp trũng có ý thức kê đồ, lương thực lên cao.

· Vận dung kinh nghiệm dân gian để trị bệnh khi cần 

· 1 NKT có xe lăn để thuận tiện trong di chuyển

· Một số NKT có công việc mưu sinh để tự chủ về kinh tế

	Hạn hán
	· Có Ban chỉ đạo PCTT và có ban phòng chống hạn

· Có phương án phòng chống hạn hán 

· Tiếp cận thông tin kịp thời


	· Người dân có kinh nghiệm điều tiết nước  hợp lý

· Người dân chia sẽ nước khi gặp hạn

· Có ý thức bảo vệ rừng để giữ nguồn nước


	· Biết vận dụng kinh nghiệm chống hạn cho cây trồng: Giảm số lần làm cỏ, lấy rác tấp vào gốc cây giữ ẩm

· NKT ăn uống điều độ, chon thức ăn phù hợp để đảm bảo sức khỏe

· 2 hộ NKT (Kontum KơPơng 2) tự đào giếng lấy nước, tưới rau, 6 hộ NKT.

· NKT trồng rau gần nhà để dễ tưới nước

· 4 hộ NKT trữ rơm, chặt chuối, trộn cám và muối làm thức ăn cho gia súc trong mùa hạn

	Lũ quét
	· Có biển báo các điểm nguy hiểm hay xảy ra lũ quét

· Có sự phân công cho các thành viên phụ trách từng địa bàn nơi thường xuyên xảy ra lũ quét

· Thường xuyên nhắc nhở các hộ canh tác  ở khu vực ven suối (có dựng nhà tạm) di dời khỏi khu vực đó vào mùa lũ quét.
	· Người dân có tinh thần đoàn kết

· Có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở, lũ quét 
	

	Lốc xoáy
	· Thường xuyên vận động người dân gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại do lốc xoáy.

· Chính quyền xã có mặt kịp thời tại hiện trưởng để đánh giá khắc phục hậu quả khi lốc xoáy điqua,
	· Người dân có tinh thần đoàn kết giúp đỡ tương trợ lẩn nhau
	· 2 thôn: NKT có ý thức giằng, níu nhà cửa trước mùa mưa, gió lốc.

· NKT chủ động thu hoạch lúa sớm


2.4 Rủi ro Thiên tai (RRTT)

Các loại hình thiên tai như lũ lụt, hạn hán, lũ quét và lốc xoáy gây ra những rủi ro đáng kể cho địa bàn xã Đăk Rơ Wa. Qua thông tin đánh giá cho thấy các rủi ro do lũ lụt gây ra là lớn và thường xuyên nhất, tiếp đến là hạn hán và lốc xoáy. Lũ lụt thường gây mất mùa và hoa màu của người dân. Bên cạnh đó còn gây các thiệt hại khác về tài sản như sập nhà cửa, hư hỏng nhà cửa và cuốn trôi các tài sản trong nhà. Lũ lụt còn cuốn trôi cả gia súc gia cầm của người dân. Trong khi đó, hạn hán cũng làm mất mùa do thiếu nước sản xuất trên 20% tổng số diện tích gieo trồng của xã, số còn lại giảm năng suất. Trong khi đó hạn hán thường làm cho lúa mất trắng do không có nước tưới, đập và các mạch nước ngầm bị cạn kiệt. Thiếu nước sinh hoạt cũng gây ra dịch bệnh và làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Lốc xoáy và lũ quét ít xảy ra hơn nhưng cũng có gây thiệt hại đến mùa màng và nhà cửa cũng như một số cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn xã. 

Một số rủi ro theo từng lĩnh vực cụ thể được người dân thống kê lại như sau:

 (i) An toàn cộng đồng

Đối với an toàn cộng đồng, lũ lụt là lại hình thiên tai đe đọa đến tính mạng con người và gây hư hỏng nhà cửa, đồ đạc, tài sản. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến tinh thần của người dân do lo lắng, hoang mang. Hạn hán lại gây nhiều nguy cơ đến sức khỏe con người do thiếu nước cho sinh hoạt, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và dịch bệnh có thể xảy ra. 

(ii) Sinh kế

Tác động của các loại thiên tai cũng hiện hữu rất rõ ràng đối với các loại hình hoạt động sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là chăn nuôi và nông nghiệp.

Lũ lụt làm cho mất trắng lúa, mì, mía vùng ô thấp gần sông, ven suối, giảm sản lượng cây trồng, cuốn trôi gia súc của các hộ gia đình. Hạn hán làm chết giống mì trên đất rẫy, mất trắng lúa mì đông xuân, giảm sản lượng cây trồng và thiếu thức ăn cho bò. Các cây công nghiệp như cao su, bời lời cũng bị chết do thiếu nước tưới.

(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường 

Lũ lụt và hạn hán và hai loại hình thiên tai gây ra nguy cơ về sức khỏe và môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là nước bị ô nhiễm do lũ lụt mang lại và thiếu nước sinh hoạt nên điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bên cạnh đó hạn hán với thời tiết nắng nóng kéo dài cũng làm suy giảm sức khỏe. Sức khỏe tinh thần của người dân cũn bị ảnh hưởng do hoang mang lo lắng khi mùa thiên tai về. 

(iv) Công tác phòng, chống thiên tai của Cộng đồng, NKT và Ban PCTT của Thôn/Xã 

Trong công tác PCTT, các nhóm thảo luận đã đưa ra các rủi ro mà người dân địa phương quan tâm nhất và nhu cầu nâng cao năng lực để ứng phó với các rủi ro đó. Từ các thứ tự ưu tiên cho thấy, rủi ro được quan tâm nhất vẫn là các rủi ro trong sinh kế do lũ lụt và hạn hán gây ra. Các nội dung chính được thể hiện trong bảng như sau:

Bảng  tóm lược Rủi ro mà địa phương quan tâm và nhu cầu nâng cao năng lực PCTT
	TT
	Rủi ro thiên tai
	Tình trạng dễ bị tổn thương
	Nhu cầu nâng cao năng lực

	1. 
	Thiệt hại về hoa màu do hạn hán


	· Đập chứa nước không giữ được nước, 
· Mương thủy lợi bằng đất làm thất thoát nước 
	· Cải tạo và nâng cấp hệ thống đập chứa nước

	2. 
	Thiệt hại về hoa màu do lũ lụt


	· Ngập úng kéo dài nhiều ngày không có mương tiêu úng

	· Hỗ trợ 2 máy bơm công suất lớn (20 mã lực) cho 2 thôn Kon Jơdri và Kon Klor 2
· Mở rộng kênh mương để dễ thoát nước giảm thiệt hại

	3. 
	Thiệt hại về hoa màu do lũ quét


	· Diện tích 2 ha tại thôn Kon Kơtu và Kon Jơdri thường bị mất trắng
	· Cung cấp thêm kiến thức cho bà con về lũ quét.

· Hạn chế bố trí các khu sản xuất tại khu vực có nguy cơ cao

	4. 
	Thiệt hại về hoa màu do lốc xoáy
	· Các loại hoa màu cây cao như mì, chuối bị ngã đổ tại thôn Kontum Kơ Pơng 2, Kontum Kơ Nâm 2
	· Chuyển đổi cây trồng phù hợp theo màu để tránh lốc xoáy (cây đậu tương, cây ngô lai).

	5. 
	Thiệt hại về tài sản, nhà ở do lũ lụt


	· Nhà ở nơi thấp trũng dễ bị ngập lụt, lũ quét

· Nhà yếu. nhà cấp 4 xây lâu năm đã bị xuống cấp

· Các đồ đạc trong nhà bị ngập không được kê kích lên nơi cao.
	· Sơ tán người dân đến nơi an toàn (các điểm trường)

· Trạm y tế xử lý nguồn nước

	6. 
	Thiệt hại về nhà cửa do lốc xoáy


	· Nhà không được giằng néo nên bị tốc mái

· Nhà yếu lợp vật liệu kém chất lượng (tôn mỏng, tận dụng các loại vật liệu như tấm lợp cũ)
	· Dùng bao đựng cát đè mái nhà, dùng dây để giằng chéo nhà

· Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để tu sửa nhà cửa các hộ bị thiệt hại


III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

3.1  CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ VÀ PHÒNG NGỪA

	Thiên tai
	Giải pháp phòng ngừa

	Lũ lụt
	· Tuyên truyền, tập huấn kiến thức PCTT cho người dân

· Hỗ trợ loa cầm tay cho 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu (mỗi thôn 2 cái)

· Hỗ trợ xẻng 30 cái, xe rùa 10 cái, xà beng 30 cái để tại cộng đồng/nhà thôn trưởng

	Hạn hán
	· Mua  3 máy bơm cho thôn Kon Kơtu, Kontum Kơ Nâm 2, Kontum KơPơng 2 (do Hội nông dân thôn)

· Nạo vét xử lý tình trạng thất thoát nước của Đập Đắk Rơ Wa

· Trồng thêm cây xanh ở đầu đập

· Phát triển trồng cây xanh ở các diện tích đã bị chặt phá.

	Lũ quét
	· Cắm 2 biển cảnh báo (1 ở bãi thác cát ở thôn Kon Jơdri và 1 ở bến sông đi lại sản xuất của bà con  ở thôn Kon Kơtu)
· Xác định nơi có nguy cơ sạt lở cao để khuyến cáo cho người dân.

· Cắm biển báo khu vực nguy hiểm mới.

	Lốc xoáy
	· Tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về nguy cơ, thiệt hại do lốc xoáy gây ra.


3.2 CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ

	Thiên tai
	Giải pháp

	Lũ lụt
	· Hỗ trợ bao đựng cát, rọ đá cho các hộ cần làm bờ bao

· Hỗ trợ loa cầm tay cho 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu (mỗi thôn 2 cái)

· Hỗ trợ bồn nhựa chứa nước cho 6 hộ vùng thường xuyên bị ngập lụt ở thôn Kon Jơdri.

	Hạn hán
	· Mua  3 máy bơm cho thôn Kon Kơtu, Kontum Kơ Nâm 2, Kontum KơPơng 2 (do Hội nông dân thôn) để lấy nước từ sông lên phục vụ cho sản xuất
· Nạo vét xử lý tình trạng thất thoát nước của Đập Đắk Rơ Wa

· Hỗ trợ các hộ nghèo có NKT bồn chứa nước

· Hỗ trợ khoan giếng cung cấp nước cho cộng đồng (mỗi thôn 1 cái và bể chứa nước)

· Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch (lấy nước sông).


3.3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT VÀ GIẢM NHẸ 
	Thiên tai
	Giải pháp

	Lũ lụt
	· Y tế hướng dẫn cách xử lý nước sau lũ cho các hộ dân

· Hỗ trợ bồn nhựa chứa nước cho 6 hộ vùng thường xuyên bị ngập lụt ở thôn Kon Jơdri.

	Hạn hán
	· Mua  3 máy bơm cho thôn Kon Kơtu, Kontum Kơ Nâm 2, Kontum KơPơng 2 (do Hội nông dân thôn)

· Nạo vét xử lý tình trạng thất thoát nước của Đập Đắk Rơ Wa

· Trồng thêm cây xanh ở đầu đập

· Phát triển trồng cây xanh ở các diện tích đã bị chặt phá.

· Hỗ trợ các hộ nghèo có NKT bồn chứa nước

· Hỗ trợ khoan giếng cung cấp nước cho cộng đồng (mỗi thôn 1 cái và bể chứa nước)

· Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch (lấy nước sông).

	Lũ quét
	· Đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu để cứu trợ kịp thời

· Cắm biển báo khu vực nguy hiểm mới

	Lốc xoáy
	· Tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về nguy cơ, thiệt hại do lốc xoáy gây ra
· Đánh giá thiệt hai sau lốc xoáy để kịp thời hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả


Riêng đối với NKT, nhóm thảo luận cũng đã tự đưa ra những giải pháp dành cho cho NKT trong ứng phó và giảm nhẹ hậu quả của thiên tai (Nhóm NKT gồm 5 người trong đó có 1 nữ và 4 nam):
	Thiên tai
	Giải pháp

	Lũ quét, lũ lụt


	Kon Kơtu:

· Hỗ trợ 1 xe lăn

· Hỗ trợ 1 tay giả

· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NKT

· Hỗ trợ 2 nẹp chân cho 2 người: Y Sanh, A Nguyên.

Kon Jơdri: 

· Hỗ trợ nẹp chân cho A Ner, A Huê, A Nốt.

· Hỗ trợ 1 cái cho ho hộ A Ko Jen.

· Tổ chức nhóm làm chổi đót để cho NKT có thêm thu thập và chủ động hơn trong cuộc sống

	Hạn hán
	· Hỗ trợ kỹ thuật cho hộ NKT chuyển đổi giống cây trồng phù hợp như Môn ăn củ, chuối

	Lốc
	· Thông tin cho UBND hỗ trợ vật liệu kịp thời như xi măng, tôn, gạch.

· Hỗ trợ giống cây mì, bời lời, phân bón cho hộ có NKT.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	STT
	Họ và Tên  - Chức vụ
	Lĩnh vực phân công phụ trách
	Điện thoại

	1
	Phan Thanh Nam: Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	· Chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung các công việc PCTT - TKCN
	0905547905

	2
	Nguyễn Thành Công: Trưởng công an xã - Phó ban
	· Thay mặt trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên khi trưởng ban không có mặt, theo lĩnh vực phụ trách. 

· Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành đoàn thể có liên quan thực hiện phương án kế hoạch phòng chống thiên tai. 

· Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng nơi xảy ra thiên tai và các nơi trọng điểm, đảm bảo công tác giao thông vận tải không bị ách tắc, tổ chức các trạm chốt chặn ở các đoạn đường xung yếu, ngập úng khi có mưa lớn, điều động lực lượng ứng cứu khi có tình huống cấp thiết
	01274047478

	3
	A Wiu: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó ban
	· Thay mặt trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên khi trưởng ban không có mặt, theo lĩnh vực phụ trách. 

· Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an và đoàn thế có liên quan trong công tác TKCN. 

· Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành đoàn thể có liên quan thực hiện phương án kế hoạch phòng chống thiên tai. 

· Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trố lực lượng nơi xảy ra thiên tai và các nơi trọng điểm, đảm bảo công tác giao thông vận tải không bị ách tắc

· Tổ chức các trạm chốt chặn ở các đoạn đường xung yếu, ngập úng khi có mưa lớn, điều động lực lượng ứng cứu khi có tình huống cấp thiết
	

	4
	Đỗ Tiến Đạt: Cán bộ Địa chính 
	· Tham mưu giải quyết công việc thường xuyên do trưởng ban phân công. 

· Theo dõi kiểm tra công tác PCTT Và TKCN tham mưu chỉ đạo công tác hậu phương cứu trợ khắc phục thiên tai trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo thông tin thiệt hại, tham mưu xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN hàng năm
	

	5
	A Diễn: Cán bộ Văn phòng - Thống kê 
	· Phối hợp với địa chính, nông nghiệp tham mưu cho Ủy ban xã về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn. 

· Chuẩn bị chương trình tài liệu cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo PCTT. Tham mưu các văn bản, kiện toàn Ban chỉ huy
	0945232984

	6
	Nguyễn Hữu Dũng: Cán bộ Văn hóa Xã hội 
	· Chỉ đạo cứu trợ, hỗ trợ các trường hợp thiệt hại do thiên tai gây ra theo qui định.

· Tuyên truyền về công tác PCTT và TKCN, đưa tin kịp thời về tình thiên tai xảy ra
	0906415816

	7
	Yiang Thắng: Cán bộ Tư pháp 
	· Phối hợp trong công tác tuyên truyền và tìm kiếm cứu nạn.
	01678970165

	8
	Vũ Thị Phương Mai: Trưởng trạm Y tế 
	· Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ số thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế dự phòng

· Bố trí lực lượng tham gia cứu thương, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nơi có thiên tai xảy ra.
	01206088005

	9
	Hiệu trưởng các trường trên địa bàn
	· Thường xuyên đôn đốc kiểm tra các trường lớp và sữa chữa kịp thời trong công tác dạy và học cho giáo viên, học sinh
	

	10
	Chủ tịch MTTQVN và Các tổ chức đoàn thể 
Bí thư ĐTN xã - Rô ly Thuyên
	· Phối hợp tuyên truyền vận động hội viên về công tác PCTT và TKCN,

· Huy động hội viên, đoàn viên tham gia ứng phó, TKCN khi có thiên tai xảy ra
	Rô ly Thuyên: 0979322407

	11
	Thôn trưởng 5 thôn:
· Thôn trưởng Kon Jơdri: A Nêu
· Thôn trưởng thôn Kontum Kơ Nâm 2: A Nưu
· Thôn trưởng thôn Kontum KơPơng 2: Phủi

· Thôn trưởng thôn Kon Klor 2: A Banh

· Thôn trưởng thôn Kon Kơtu: A Bĩu
	· Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn về công tác PCTT và TKCN

· Huy động lực lượng tham gia TKCN khi có tình huống xảy ra.
	-Niu: 01688654681

-Nưu: 01646752660


4.2 DANH SÁCH HỘ ƯU TIÊN CẢNH BÁO VÀ SƠ TÁN SỚM CỦA NHÓM 4 - THÔN KON KLOR 2
	TT
	Họ và tên
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Nơi sơ tán đến
	Người phụ trách/số liên lạc



	1
	Y Nganh (5 khẩu) trẻ em 3 hộ nghèo
	Hộ nghèo, nhà ở ven suối, vùng trũng
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	A Banh (Thôn trưởng)

- SĐT 0164909393

- Hộ gia đình

	2
	Phạm Thị Mẫn( 4 khẩu, 1 trẻ em)
	Nhà ở vùng trũng, gần sông, suối thường bị ảnh hưởng bởi lũ sông
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	A Wy thôn phó

Hộ gia đình

	3
	Cao Tấn Anh (2 khẩu)
	Nhà ở vùng trũng
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m). Hộ có phương tiện 2 máy cày.
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	Hộ gia đình

	4
	Thái Ngọc Tôn (5 khẩu có 1 trẻ em)
	Nhà ở vùng trũng
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	A Trưk Công an viên thôn

SĐT:01653661124

Hộ gia đình

	5
	AYưl
	Nhà ở vùng trũng
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	A Việt (Dân quân thôn)

Hộ gia đình

	6
	Y Ban
	Nhà ở vùng trũng (phụ nữ đơn thân, hộ nghèo)
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	Y Wưk (TN Thôn, A Blăng Dân quân). Hộ gia đình kết hợp

	7
	A Tuynh (7 khẩu có 1 trẻ em)
	Nhà ở vùng trũng
	Tổ PCLB thông báo trực tiếp Đường sơ tán là đường nhựa (300m)
	Điểm trường Nguyễn Thái Bình Kon Klor 2
	A Thưm (DQTV)

Hộ gia đình


4.3 DANH SÁCH CẢNH BÁO SỚM CỦA THÔN KON JƠDRI- XÃ ĐĂK RƠ WA

	TT
	Họ và tên
	Thôn/ xóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách
	Số liên lạc



	1
	Y Ưt 
	Tổ 1
	Già, sống cùng con rể
	Đến tận nhà
	A Hoan/ tổ trưởng


	

	2
	A Mơ
	Tổ 1
	Già yếu
	Đến tận nhà
	A Hoan/ tổ trưởng


	

	3
	A Trứt
	Tổ 1
	Già, sức yếu
	Đến tận nhà
	A Hoan/ tổ trưởng


	

	4
	Y Hưnh
	Tổ 1
	Già, sức yếu
	Đến tận nhà
	A Hoan/ tổ trưởng


	

	5
	A Ber
	Tổ 1
	NKT Thần kinh
	Đến tận nhà
	A Hoan/ tổ trưởng


	


4.4 DANG SÁCH ƯU TIÊN SƠ TÁN SỚM CỦA THÔN KON KƠTU- XÃ ĐĂK RƠ WA

	TT
	Họ và tên
	Thôn/ xóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách
	Số liên lạc



	1
	Y Súi
	Tổ 2
	Già yếu
	Đến tận nhà

(dùng phương tiện máy cày) 
	A Phơi / công an viên  
	0946920261



	2
	A Hùng 
	Tổ 2
	Nhận thức chậm
	Đến tận nhà

(dùng phương tiện xe bò)
	A Biểu/ thôn phó
	

	3
	A Bỏi
	Tổ 3
	Cuối làng
	Đến tận nhà

(dùng phương tiện xe bò)
	A Tảoh/ thôn trường
	


V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CỦA XÃ ĐĂK RƠ WA

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/ quy mô
	Nơi/ người hưởng lợi
	Nguồn lực
	Tháng/ năm thực hiện
	Chịu trách nhiệm chính
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xã/Thôn
	Hỗ trợ bên ngoài
	
	
	

	I
	PHÒNG NGỪA LŨ LỤT, LŨ QUÉT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động người dân tự gia cố nhà cửa, chuồng trại
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã 
	Phòng VHTT TP
	2017-2019
	UBND xã (cán bộ văn hóa thông tin)
	

	2
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	2017-2019
	UBND xã
	

	3
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt, lũ quét
	2 đợt/ năm
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	Ban PCTT xã
	UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện

	4


	Bổ sung loa không dây


	4 loa


	Thôn Kon Jơdri, Kon Kơtu


	Xã


	Phòng VHTT Thành phố


	2018


	UBND xã, Ban nhân dân thôn


	Phòng văn hóa thông tin phối hợp UBND xã



	5
	Hỗ trợ áo phao
	25 cái
	Ban chỉ đạo PCTT (15 cái)
Thôn Kon Kơtu (10 cái cho người già và NKT)
	Xã
	Phòng kinh tế TP
	2018
	UBND xã
	

	6
	Hỗ trợ xẻng
	30 cái
	Tại 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu
	Xã
	Phòng kinh tế Thành phố
	2018
	UBND xã, Ban nhân dân các thôn
	

	7
	Hỗ trợ xe rùa
	10 xe rùa
	Tại 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu
	Xã
	Phòng kinh tế Thành phố
	2018
	UBND xã
	

	8
	Hô trợ xè beng
	10 cái
	Tại 2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơ tu
	Xã
	Phòng kinh tế Thành phố
	2018
	UBND xã
	UBND xã phối hợp với Ban nhân dân thôn

	9
	Biển báo nguy hiểm
	4 biển báo
	Tại 4 thôn Kon Jơdri, Kon Kơtu, Kon Klor 2, Kontum Kơ Pơng 2
	UBND xã
	Phòng kinh tế Thành phố
	2018
	UBND xã
	

	10
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	
	 5 thôn
	Xã 
	
	2017-2019
	UBND xã
	Ban PCTT xã phối hợp 

	11
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	UBND xã
	UBND xã phối hợp với trạm Y tế

	12
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Toàn xã 
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	II
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ nạo vét giếng (ưu tiên cho hộ NKT: 4 hộ ở thôn Kon Jơdri)
	100%
	Toàn xã
	Xã

Thôn
	
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Hộ góp 30%
Ban nhân dân thôn phối hợp

Dự án NKT



	
	Phát động tinh thần chia sẻ nước trong dân
	Hàng năm
	Toàn xã
	Xã

Thôn
	
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn
	

	2
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	Thường xuyên
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	3
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	thôn
	Thôn, xã
	Thành phố
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	4
	Cải tạo và nâng cấp hệ thống đập chứa nước
	01 cái
	Xã
	
	Thành phố
	2017-2019
	UBND xã
	Thành phố

Dự án

	5
	Mở rộng kênh mương để dễ thoát nước 
	
	2 thôn Kon Jơdri và Kon Klor 2
	Xã
	Phòng kinh tế Tp
	2018
	UBND xã
	

	III
	PHÒNG NGỪA LỐC XOÁY
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền người biết cách phòng chống lốc xoáy
	2 đơt/ năm
	Toàn xã
	Xã
	
	2017-2019
	Ban Nhân dân thôn, UBND xã
	

	2
	Chuyển đổi cây trồng phù hợp theo mùa
	
	Toàn xã
	Xã
	Phòng khuyến nông Tp
	2018
	UBND xã
	

	IV
	ỨNG PHÓ LŨ LỤT, LŨ QUÉT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	2017-2019
	UBND xã
	UBND xã phối hợp vơi Ban nhân dân thôn

	2
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	
	2 thôn Kon Jơdri và Kon Kơtu 
	Xã
	
	2017-2019
	UBND xã
	Ban PCTT xã phối hợp 

	3
	Hỗ trợ 2 máy bơm công suất lớn (20 mã lực) 


	02
	2 thôn Kon Jơdri và Kon Klor
	Xã
	Phòng kinh tế
	2018
	UBND xã
	UBND xã phố hợp với Ban nhân dân các thôn

	4
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	
	Toàn xã
	Xã
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	5
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Xã 
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	V
	ỨNG PHÓ HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động người dân đến khám chữa bệnh ở trạm y tế khi bị ốm đau/dịch bệnh.
	
	Xã
	Xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	2
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	Xã
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	VI
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LŨ LỤT, LŨ QUÉT
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt, lũ quét
	2 đợt và lồng ghép trong các cuộc họp thôn
	Toàn xã
	Xã
	
	2017-2019
	UBND xã
	UBND xã, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện

	2
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	3
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Toàn xã 
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	VII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ HẠN HÁN
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	2
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn, xã
	Thành phố
	2017-2019
	Hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện



	VIII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LỐC XOÁY
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ kinh phí để tu sửa nhà cửa các hộ bị thiệt hại
	
	Toàn xã
	Xã
	Phòng kinh tế TP
	2017-2019
	UBND xã
	

	
	Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời
	
	Các thôn
	Thôn

Xã
	
	2017-2019
	Ban Nhân dân thôn và Ban PCTT xã
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